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Tóm tắt
Trong tiến trình định cư của người Hoa tại Việt Nam, vùng đất Đông Nam Bộ có vai trò rất quan trọng. Hơn 300 năm qua, cộng đồng người Hoa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của vùng đất này. Một trong số các di sản mà họ để lại là các miếu, hội quán. Đây là những công trình kiến trúc đặc sắc, có giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, đánh dấu sự định cư và phát triển của người Hoa, đồng thời phản ánh các giai đoạn lịch sử vùng đất. Trên đà phát triển toàn diện và đô thị hóa mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Bộ hiện nay, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của những di sản văn hoá trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các miếu, hội quán của người Hoa cần được bảo tồn, gìn giữ tốt để trở thành những giá trị vật chất, tinh thần vô giá cho sự phát triển bền vững của vùng đất phương Nam.
Từ khóa: miếu, hội quán, đô thị hóa, người Hoa, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương
Abstract
THE HOA PEOPLE'S SHRINES AND CONGREGATION HALLS AND THE IMPACTS OF URBANIZATION - CASE STUDIES IN HO CHI MINH CITY AND BINH DUONG PROVINCE

On settlement proccess of the Hoa people in Vietnam, Southeast region takes a very important role. Over the last 300 years, the Hoa community has much contributed for economic, cultural and social development in this area. One of the most outstanding heritages that the Hoa have bequeathed to their present generations are temples and huiguans. These are very prominent architectual structures and contain special values about traditional culture and history, which shows the settlement of the Hoa emmigrants and different historical stages of this land region. In the current context of comprehensive development and strong urbanization in the Southeast, question of heritage preservation and bringing into play the values of heritages becomes a vital task. It’s indispensable  to preserve temple and huiguan heritages to make them become invaluable tangible and intangible possession for the prosperity of  Southeast of Vietnam. 
1. Đặt vấn đề

Từ cuối thế kỷ XVII, người Hoa đã có mặt tại vùng đất nay thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh đều có người Hoa sinh sống. Theo số liệu công bố chính thức từ cuộc điều tra dân số năm 2009, người Hoa ở Việt Nam có 823.071 người, trong đó vùng Đông Nam Bộ chiếm hơn một nửa: 66,86%, với 550.297 người(1). Người Hoa sinh sống tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh với 414.045 người (chiếm 50,3% số lượng người Hoa của cả nước và chiếm tỷ lệ 5,78% tổng dân số của thành phố)(2). Tại Bình Dương, người Hoa là cộng đồng dân tộc có số dân đông sau người Việt, đến 18.783 người Hoa (chiếm 2,28% số lượng người Hoa của cả nước chiếm tỷ lệ 1,268% tổng dân số của tỉnh)(3). Người Hoa ở Đông Nam Bộ là cộng đồng có bề dày lịch sử, văn hóa và vị trí kinh tế, xã hội quan trọng. Khi đến định cư tại đây, người Hoa đã xây dựng các thiết chế kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, ổn định và phát triển cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời hòa nhập với cộng đồng cư dân bản địa. Một trong những thiết chế văn hóa tín ngưỡng quan trọng của người Hoa là các miếu, hội quán. Trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay của khu vực Đông Nam Bộ, các miếu, hội quán cần được bảo tồn và phát huy hơn bao giờ hết.

2. Về các miếu, hội quán của người Hoa ở Đông Nam Bộ

2.1. Người Hoa ở Đông Nam Bộ và sự ra đời các miếu, hội quán
Lịch sử hình thành và phát triển của các miếu Hoa ở Đông Nam Bộ gắn liền với lịch sử định cư của người Hoa ở vùng đất phương Nam. Ngay từ cuối thế kỷ XVII, các di dân Trung Hoa đã có mặt tại Cù Lao Phố và xây dựng nơi đây thành một thương cảng sầm uất. Cùng thời gian đó, họ cũng có mặt tại vùng Sài Gòn. Người Hoa ở Đông Nam Bộ nói chung được cấu thành từ 2 bộ phận tương ứng với những thời điểm và lý do di trú khác nhau trong lịch sử. Bộ phận thứ nhất bao gồm những người “phản Thanh phục Minh” qua Việt Nam tị nạn chính trị cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII và hậu duệ của họ, thường vẫn được gọi chung là Minh Hương. Bộ phận thứ hai gồm những người Hoa qua Việt Nam làm ăn sinh sống từ cuối thế kỷ thứ XVIII trở đi. Các nhóm người Hoa thuộc bộ phận thứ hai ban đầu được tổ chức theo đơn vị “phủ” rồi “bang” như phủ Phước Châu, phủ Chương Châu, phủ Triều Châu, phủ Ninh Ba rồi bang Phúc Kiến, bang Triều Châu, bang Hải Nam. Sau đó, Gia Long cải tổ lại các bang, hội người Hoa và cho thành lập bảy bang theo yêu cầu của những người Hoa có công trạng, đó là bang Phúc Kiến, bang Phúc Châu, bang Triều Châu, bang Quảng Châu, bang Quế Châu, bang Lôi Châu, bang Hải Nam(4).

Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng, người Hoa đã xây dựng những miếu nhỏ để thờ phụng các vị thần. Những miếu ban đầu này hiện nay không còn nhưng trong các bi ký được viết sau này vẫn còn nhắc lại hình ảnh những năm tháng gian khổ đó. Đó chủ yếu là những miếu chung của người Hoa đến từ bảy phủ: Chương Châu, Phúc Châu, Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến), Quảng Châu, Triều Châu, Quỳnh Châu (tỉnh Quảng Đông), Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang)(5). Theo tài liệu lịch sử, khi mới đến lập nghiệp ở vùng đất phương Nam, người Hoa thành lập ngôi miếu đầu tiên tại khu vực Đông Nam Bộ. Trịnh Hoài Đức có chép lúc đầu ở Cù Lao Phố (Trấn Biên Hòa), người Hoa xây dựng Miếu Quan Đế và cho biết gần miếu Quan Đế còn có hội quán Phúc Châu và hội quán Quảng Đông. Ông cũng cho biết khá rõ về niên đại và những người xây dựng Miếu Quan Đế này là năm 1684(6).
Sau cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, phần đông người Hoa di dân vào trấn Phiên An không trở về trấn Biên Hòa nữa và họ định cư tại Gia Định – Sài Gòn. Ngôi miếu đầu tiên được xây dựng ở Chợ Lớn chính là Thất Phủ Quan Võ miếu (miếu thờ Quan Thánh của bảy phủ), niên đại thế kỷ XVIII. Miếu này tọa lạc tại địa điểm mà nay là số 120 Triệu Quang Phục. Cùng thời gian với Thất Phủ Quan Võ miếu, cư dân bảy phủ cũng xây dựng Thất Phủ Thiên Hậu cung, miếu này tòa lạc tại địa điểm mà nay là số 756 đường Nguyễn Trãi, đây là miếu thờ bà Thiên Hậu sớm nhất Chợ  Lớn(7). Cùng với sự phát triển ngày càng phồn thịnh của Sài Gòn, những ngôi miếu, hội quán mới dựng lên để đáp ứng nhu cầu kinh tế giao thương ngày càng gia tăng của người Hoa. Hàng loạt các miếu ra đời từ giữa thế kỷ XIX. 

Tại vùng đất Bình Dương, với vị trí địa lý, giao thông thủy bộ thuận tiện, cộng với nguồn nguyên liệu đất sét tại chỗ dồi dào và các điều kiện khác, nơi đây cũng thu hút người Hoa di cư đến sinh sống từ khá sớm. Lịch sử ghi nhận từ đầu thế kỷ XIX, cộng đồng người Hoa đã đến Bình Dương với số lượng lớn. Buổi ban đầu này, quá trình tụ cư của người Hoa ở Bình Dương gắn liền với phát triển các đô thị hay các trung tâm làm gốm. Các điểm tụ cư đông đúc người Hoa ở Bình Dương bấy giờ gồm: chợ Phú Cường, khu vực Lái Thiêu, chợ Bình Nhan Thượng (chợ Cây Me) tức khu vực Bình Nhâm, Búng-An Thạnh hiện nay, khu vực Tân Khánh, khu vực Dầu Tiếng. Người Hoa sống trên đất Bình Dương chủ yếu có nguồn gốc từ các địa phương ven biển phía Đông Nam Trung Hoa với 4 nhóm phương ngữ: Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu và Khách Gia (Hẹ/Kaka, Sùng Chính). Khi đến định cư, sinh sống tại Bình Dương, cộng đồng người Hoa Bình Dương cũng được tổ chức thành các bang. Các miếu Hoa ở Bình Dương được xây dựng vào khoảng nửa cuối thế kỷ XIX.

2.2. Đặc điểm các miếu, hội quán

Phân bố: Các miếu, hội quán phân bố chủ yếu ở những nơi người Hoa sinh sống tập trung và thường được xây cất khá liền kề, tập trung thành một cụm. Theo khảo sát của chúng tôi, tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích tập trung ở khu vực Chợ Lớn (gồm Quận 5, một phần Quận 6, Quận 10, Quận 11). Trong đó, các miếu cổ chỉ tập trung ở Quận 5, nhiều nhất là Phường 11. Còn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 18 miếu Hoa. Các miếu tập trung ở thành phố Thủ Dầu Một: 7 miếu; thị xã Thuận An: 6 miếu; thị xã Tân Uyên: 4 miếu và huyện Dầu Tiếng: 01 miếu.
Đặc trưng kiến trúc, trang trí: Về cơ bản, kiến trúc miếu, hội quán kế thừa những nét truyền thống ở quê hương Trung Hoa, có một công trình nổi trội cao nhất nằm ở giữa, các kiến trúc khác phải thấp hơn kiến trúc chính này để làm nổi bật kiến trúc chính. Kiến trúc được xây theo kiểu “nội công ngoại quốc” (trong là chữ công “工”, ngoài là chữ quốc “國”). Chữ công ở giữa là vị trí những khu vực thờ phụng, phạm vi phía ngoài chính là nơi hội họp, tiếp khách... Các kiến trúc thường có một khoảng sân trống gọi là “thiên tỉnh” hay “giếng trời”, đây là nơi có tác dụng để lấy ánh sáng, không khí và cũng là lối để thoát khói hương(8). Hình dáng và trang trí bên ngoài các kiến trúc thường nổi bật, khác với kiến trúc của người Việt: trang trí bờ nóc, ngói được lợp bằng loại ngói ống, diềm mái là loại ngói có tráng men màu xanh lá cây (thanh lưu ly) hay vàng (hoàng lưu ly), các quần thể tiểu tượng gốm được trang trí rất độc đáo, sử dụng chất liệu đá ở ngạch cửa, khung cửa và bậc cửa... Trang trí bên trong các di tích thể hiện trình độ nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc độc đáo. Sự phối hợp bài trí tượng thờ, tranh ảnh, bài vị, hoành phi câu đối, lư hương… tạo thành hệ thống thờ tự hoàn chỉnh, trang nghiêm. 

Đối tượng thờ cúng: Các miếu, hội quán của người Hoa đa số là cơ sở thờ tự các vị thần theo tín ngưỡng dân gian của người Hoa. Đối tượng thờ tự có thể phân thành 3 cõi: Thiên – Địa – Nhân. Trong số đó, đối tượng thờ cúng chính thường là một trong ba vị sau: Thiên Hậu, Quan Công, Ông Bổn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 16 miếu có vị thần thờ chính là Thiên Hậu, 14 miếu thờ Quan Công, 09 miếu thờ Quan Âm, các miếu còn lại thờ các vị thần của Đạo giáo Trung Hoa, thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, Thổ Địa… Ở Bình Dương, Thiên Hậu được chọn làm đối tượng thờ cúng chính ở 09 miếu, Quan Thánh là đối tượng thờ cúng chính ở 04 miếu, Ông Bổn được chọn làm đối tượng thờ cúng chính ở 05 miếu. Ngoài ra, các miếu còn thờ: Quan Âm, Mẹ Sanh Nương Nương, Thái Bạch Tinh Quân, Phước Đức Chánh Thần, Tài Bạch Tinh Quân, Thần Tài, Thổ Chủ Thần Công Công, Cửu Thiên Huyền Nữ… 

Hoạt động lễ hội: Hàng ngày, các di tích đón nhận khá đông người đến tham quan, cúng lễ, cầu tài, cầu lộc, cầu con, cầu phước cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm ăn may mắn... Hàng năm, các di tích tổ chức nhiều lễ cúng lớn, như vào dịp Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, các “ngày vía” của các vị thần. Vào các dịp lễ này, các di tích đều họp mặt đông đảo bà con người Hoa. Một trong những lễ hội lớn là lễ vía Bà Thiên Hậu (23 tháng 3 âm lịch), lễ vía Quan Thánh (24 tháng 6 âm lịch) hay các lễ hội khác như: Lễ hội Huyền Thiên Thượng Đế, Lễ hội 16 tháng giêng ở Phước An miếu, Lễ hội 12 tháng 8 ở Phước An miếu… khá độc đáo tại Bình Dương.

2.3. Vai trò của các miếu, hội quán trong đời sống cư dân vùng đất Đông Nam Bộ

Các miếu, hội quán là những công trình kiến trúc đặc sắc, phản ánh giá trị to lớn về nhiều mặt (khảo cổ, lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật, tôn giáo...). Đây là nơi bảo lưu những giá trị về kiến trúc truyền thống và văn hóa tín ngưỡng của người Hoa nói chung cùng các nhóm người Hoa nói riêng. Không chỉ có kiến trúc đô thị, cuộc sống thường nhật cùng hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng vẫn diễn ra liên tục, sôi động và nối tiếp nhau qua thời gian. Di sản văn hoá độc đáo này thuộc loại hình di tích khảo cổ học đô thị, là thành tố quan trọng góp phần tạo nên cảnh quan đặc biệt cho các đô thị. Miếu, hội quán có vị trí rất quan trọng đối với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Hoa. Họ đã phải vượt qua nhiều sóng gió của biển cả cùng biết bao hiểm nguy để tồn tại tại vùng đất mới. Bên cạnh đó, đa số người Hoa ở khu vực này làm các nghề thương mại, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với yếu tố kinh tế thị trường nhiều rủi ro, nên nhu cầu tín ngưỡng của họ qua hoạt động thờ cúng tại các di tích là rất cao. Qua đó, nhằm thể hiện tấm lòng đền đáp ơn nghĩa sâu nặng đối với vị thần đã phò trợ mình trong công việc làm ăn, thịnh vượng, giúp họ vững tin hơn. Các di tích còn mang chức năng xã hội, văn hóa, giáo dục. Đây là nơi hội họp, gặp gỡ của cộng đồng. Hầu hết các di tích thường xuyên có các hoạt động xã hội giúp đỡ cho người trong cộng đồng. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một số di tích còn là cơ sở hoạt động cách mạng, từng nuôi giấu, che chở cán bộ. 

Sự hiện diện của các miếu, hội quán của người Hoa đã ghi dấu lịch sử hình thành và định cư của người Hoa tại khu vực Đông Nam Bộ nói chung và quá trình tụ cư của cộng đồng người Hoa ở các vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương… nói riêng. Niên đại ra đời của các miếu Hoa ở Đông Nam Bộ trong khoảng thế kỷ XVIII-XX và liên tục được trùng tu, sửa chữa. Qua đó, phản ánh quá trình định cư và phát triển của cộng đồng người Hoa cùng những biến thiên lịch sử của vùng đất và con người nơi đây. Miếu, hội quán còn là bằng chứng thể hiện sự giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt – Hoa. Khi đến vùng đất mới, tín ngưỡng cổ truyền đã hòa nhập vào tín ngưỡng bản địa. Đây là những điểm sinh hoạt văn hóa, xã hội của cả cộng đồng, trở thành những cơ sở tín ngưỡng chung cho cả người Việt và người Hoa, thể hiện sự hòa hợp giữa đời sống tâm linh vào cuộc sống hàng ngày, đồng thời là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc.

Ngày nay, nhiều di tích đã trở thành nguồn tài nguyên nhân văn quý giá, mang đến cơ hội phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch mới độc đáo: du lịch di sản. Khu Chợ Lớn là nơi sinh sống, buôn bán nhộn nhịp của cộng đồng người Hoa, người Việt gốc Hoa và cả người Việt đã trở thành địa danh du lịch nổi tiếng, thu hút khách trong nước và quốc tế đến tham quan và mua sắm. Cuối thập niên 50, Sài Gòn - Chợ Lớn được biết như một trung tâm thương mại sầm uất, trọng điểm của khu vực Đông Dương. Ngày nay, Chợ Lớn được xem như một Trung Hoa thu nhỏ giữa lòng thành phố, là nơi có người Hoa sinh sống đông nhất của Việt Nam. 

3. Hiện trạng các miếu, hội quán ở Đông Nam Bộ trong quá trình đô thị hóa và những giải pháp bảo tồn, phát huy 

3.1. Hiện trạng các miếu, hội quán trong quá trình đô thị hóa


Một số di tích quan trọng không còn tồn tại hay việc di dời, trùng tu, xây mới các di tích: Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: sự thách thức của thời gian, chiến tranh, ý thức của chủ nhân di tích và cộng đồng…, một số di tích quan trọng như Thất Phủ Quan Thánh miếu hay Thất Phủ Thiên Hậu cung ở thành phố Hồ Chí Minh không còn tồn tại. Từ những năm 1960, Vương Hồng Sển đã từng lên tiếng cảnh báo về ngôi Thất Phủ Võ miếu đang lâm vào cảnh hoang tàn đổ nát và kêu gọi cộng đồng gìn giữ. “Khảo ra, chùa có trước thế kỷ XIX, nhưng đến năm 1819– 1820 mới xây cất kiên cố cho đến ngày nay, tuy bị bỏ bê nhưng vẫn còn chắc chắn lắm. Nếu nói chùa lâm vào vào cảnh hoang tàn khói lạnh thì quá đáng, nhưng nên trách ban quản trị hiện thời vì quá ham lợi và quá xu mị phe duy vật…”(9). Thế nhưng, đến những năm 1970 – 1975, ngôi miếu cũng bị hư hại nặng do không được gìn giữ tu bổ, nhất sau năm 1979 khi các thành viên ban trị sự miếu đã đi ra nước ngoài, không còn người bảo quản nên miếu đã xuống cấp trầm trọng thêm. Có thời điểm, Ban Khai hoang kinh tế mới đã dùng làm văn phòng, nên đến năm 1982, miếu không còn lại dấu vết, những hiện vật của di tích đã lưu lạc khắp nơi. Ngày nay, di tích đã hoàn toàn mất dấu, địa chỉ của ngôi miếu này giờ đã là nơi kinh doanh của các hộ dân. Một trường hợp khác là Thất Phủ Thiên Hậu cung - miếu thờ bà Thiên Hậu sớm nhất Chợ Lớn, nhưng sau này di tích này dần tàn lụi, tương tự như Thất Phủ Quan Võ miếu. Năm 2005 theo ghi chép của Trần Hồng Liên, “thất phủ Thiên Hậu miếu trước tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, nhưng nay không còn, chỉ còn lại mảng tường, trên có con lân nhỏ và một chiếc đại hồng chung ghi “Thất phủ Thiên Hậu cung, Quang Tự ngũ niên tuế thế kỷ mão mạnh đông cát đán” (chuông được đúc vào tháng 10 năm Kỷ Mão, Quang Tự thứ năm, tức năm 1879)”(10). Ngôi miếu cổ Bình An (đình Bình An), tọa lạc bên dòng kinh Tàu Hủ, số 242 Trần Văn Kiểu, Phường 3, Quận 6, thànhphố Hồ Chí Minh cũng được di dời để xây dựng đại lộ Đông Tây (nay đổi thành đại lộ Võ Văn Kiệt) và năm 2005 chính thức chuyển về địa chỉ mới ở số 32-34-36 đường số 29, Phường 10, Quận 6. Tại nơi thờ tự mới, miếu có tên gọi “Quan Thánh Đế miếu – Bình An hội quán”. Đối tượng được thờ tự được ghi trong bản kiểm kê di tích của Quận 6, do ông Tôn Ái Trân thủ quỹ - thành viên Ban Quản trị miếu báo cáo từ năm 1999, vị thần chủ được thờ chính ở đây là ngài Quan Thánh Đế Quân(11). Năm 2012, vẫn còn thấy một mảng sân nền lát gạch cũ của miếu, rộng khoảng 10 m2 còn lại ở góc đường Mai Xuân Thưởng và Đại lộ Đông Tây. Tại Bình Dương, miếu cổ còn lại rất ít. Để đáp ứng nhu cầu về tâm linh của cộng đồng, một số miếu được xây mới trên nền cũ hay được di dời: Miếu Thiên Hậu - chùa Bà Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một đến năm 1996 được xây dựng mới lại trên nền cơ sở miếu cũ(12). Miếu Quan Thánh - chùa Ông Ngựa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên: năm 1993, cộng đồng người Hoa ở đây đã đóng góp tiền của mua đất dời ngôi miếu về vị trí như nay thuộc khu phố Bình Hòa II, Tân Phước Khánh, Tân Uyên. Miếu Quan Thánh - Hiệp Thiên Cung, Uyên Hưng, Tân Uyên lúc đầu là ngôi miếu nhỏ tọa lạc tại khu chợ cũ thị trấn Uyên Hưng (xưa còn gọi là chợ đậu) được lập vào năm 1970, đến năm 1989, miếu được cộng đồng người Hoa đóng góp tiền của và xin dời về tọa lạc tại vị trí như ngày nay. Đầu thế kỷ XIX, có khá nhiều miếu được trùng tu hay đại trùng tu. Miếu Ông Bổn - Phước Võ Điện, chùa Ông Bổn Bà Lụa, Thủ Dầu Một được trùng tu lớn năm 2003. Miếu Quan Thánh - Thanh An Cung, Phú Cường, Thủ Dầu Một đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, lần trùng tu lớn nhất vào năm 2004. Miếu Thiên Hậu – Chùa Bà Búng, Thuận An: năm 1992-1993,cộng đồng người Hoa chợ Búng cùng đóng góp tiền đã xây dựng toàn bộ khuôn viên, cổng và ngôi miếu mới như hiện nay. Miếu Ông Bổn - Phước Thọ Đường, Thuận An: năm 2004 trùng tu lại như hiện trạng ngày nay. Phước Nghĩa Đường, Lái Thiêu, Thuận An: năm 2003, ban liên lạc người Hoa Lái Thiêu tổ chức trùng tu lớn như hiện trạng ngày nay. Miếu Quan Thánh - chùa Ông Ngựa, Lái Thiêu, Thuận An: năm 2000, miếu do ban liên lạc người Hoa Lái Thiêu đã góp công trùng tu, tôn tạo khang trang như hiện nay. Miếu Ông Bổn - Phước Nghĩa Đường, Tân Phước Khánh, Tân Uyên: năm 2005, đại trùng tu lại ngôi miếu như ngày nay. Cùng với quá trình trùng tu các miếu Hoa, các hiện vật trong miếu cũng có nhiều thay đổi. Đặc biệt hơn, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thành lập một số cơ sở thờ tự mới: tại Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, vào năm 2006, người Hoa Phước Kiến và Hẹ xây dựng thêm Thiên Hậu Cung bên cạnh chùa Ông. Chùa Bà Thiên Hậu tại thành phố mới Bình Dương khánh thành vào ngày 19/01/2013 có diện tích hơn 4.000m2.


Công tác bảo tồn tại các di tích miếu, hội quán cổ: Qua thời gian cùng quá trình đô thị hóa, miếu, hội quán cũng đứng trước tình trạng hư hại, xuống cấp. Một số di tích, cấu kiện kiến trúc đã được tháo dỡ ra để lấy không gian cho ăn ở, sinh hoạt hay các cấu kiện gỗ bị mối mọt, trang trí bằng hợp chất bị gãy vỡ, bám rêu đen... Ban Quản trị miếu và cộng đồng người Hoa cũng đã tổ chức nhiều đợt trùng tu lớn nhỏ để sửa sang, tu bổ lại các di tích. Do vậy, trong số các di tích còn lại, kiến trúc và di vật đã có nhiều biến đổi, không còn nhiều những hiện vật cổ thời kỳ đầu mới thành lập. Bên cạnh đó, cũng có một số hiện vật trong các di tích như lư hương, chuông, trống, tranh ảnh, sắc phong… có hiện tượng mất đi do trên thị trường trao đổi buôn bán cổ vật. Đối với những cổ vật còn lại, việc bảo quản thờ tự vẫn còn nhiều hạn chế. Một số di tích, người quản lý có thói quen đánh bóng cổ vật như chà sát các minh văn trên lư hương, chuông đồng… vào các dịp lễ tết nên vô tình đã để cho các cổ vật bị chà sát phần minh văn, làm mất những thông tin quan trọng. Một số di tích, đặc biệt là các hiện vật trong di tích chưa được kiểm kê khoa học. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh hầu hết đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hay cấp thành phố. Đến năm 2017, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 21 di tích tôn giáo của người Hoa được quyết định xếp hạng(13). Bên cạnh đó, còn có một số di tích vẫn đang trong quá trình làm hồ sơ. Cần ghi nhận một thực tế là tại thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều miếu, hội quán vẫn duy trì tốt các hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn kiến trúc cổ và là điểm đến thường xuyên cho du khách. Miếu Thiên Hậu - hội quán Tuệ Thành, tọa lạc số 710 đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật, theo quyết định số 43-VH/QĐ ngày 07/01/1993 của Bộ Văn hóa thông tin. Đây là di tích điển hình cho việc bảo tồn tốt trong hơn 20 năm qua, công việc tu sửa, tôn tạo miếu đã thu được nhiều kết quả. Một số miếu, hội quán khác cũng đang trong giai đoạn trùng tu, tôn tạo, như miếu Quan Thánh – hội quán Nghĩa An. 

Tại Bình Dương, bên cạnh việc một số miếu do các dòng họ người Hoa quản lý như: Phước An Miếu do cộng đồng người Hoa họ Lý ở Chánh Nghĩa quản lý, Phước Võ Điện do họ Vương Chánh Nghĩa – Bà Lụa quản lý, cho đến nay vẫn chưa có di tích miếu Hoa nào ở Bình Dương được xếp hạng công nhận di tích lịch sử, văn hóa được công nhận ở cấp Quốc gia hay cấp tỉnh(14). Một trong những trường hợp điển hình là ngôi miếu cổ Thiên Hậu cung – chùa Bà đường Ngô Quyền, Lái Thiêu, Thuận An. Miếu được xây dựng 1879. Hiện trạng ngôi miếu nằm trong khuông viên quán cà phê Thùy Linh và do tư nhân là gia đình chủ đất quản lý thờ tự cho đến ngày nay. Các hình thức hoạt động của ngôi miếu không còn mang tính cộng đồng của người Hoa nữa mà chỉ còn mang tính chất gia đình thờ cúng.Việc thờ tự tuy vẫn còn bảo lưu nhưng trong khu chính điện của miếu, chủ nhân đã sắp xếp lại các hiện vật theo nhu cầu kinh doanh và ảnh hưởng đến không gian linh thiêng của miếu. Các di vật cổ của miếu đều đang trong tình trạng hư hỏng do mối mọt, ẩm mốc. Việc các di tích chưa được xếp hạng đồng nghĩa với việc chưa có cơ sở pháp lý để bảo vệ các di tích. Nếu tình trạng này không được giải quyết kịp thời, các di tích sẽ tiếp tục đối diện nguy cơ bị biến dạng và “xóa sổ” trước sức ép của quá trình đô thị hóa. 


Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tại các di tích: Phần lớn các miếu, hội quán là nơi sinh hoạt tín ngưỡng chung của cộng đồng, nơi du khách đến viếng lễ, do đó hàng ngày phải đón nhận rất đông lượng khách thập phương. Thực tế các di tích lại tọa lạc ở những đô thị, khu vực đông dân cư, vào những dịp lễ tết, cảnh quan xung quanh các di tích rất đông đúc và phức tạp. Bên cạnh tính chất văn hóa tâm linh, hoạt động thương mại cũng diễn ra tại các miếu như việc mua bán diễn ra quanh năm, bên trong miếu bày biện, bán đủ loại hàng hóa. Tại một số di tích, nơi ăn chốn ở và chỗ kinh doanh của các hộ dân đã lấn sát vào đến tận chính điện. Có trường hợp, di tích đã giao cho một số hộ gia đình trông coi, các hộ gia đình này thường không đủ khả năng để giữ gìn di tích do thiếu kiến thức chuyên môn và cả điều kiện kinh tế. Cùng với đó, một số di tích đã có những biểu hiện không lành mạnh trong việc thực thành tín ngưỡng như tục mê tín, như xin xăm, bói quẻ, cầu đảo... đã tạo nên những ảnh hưởng không tốt đến di tích, đến hoạt động văn hóa du lịch. Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh có lễ hội Bà Thiên Hậu lớn của Nam Bộ. Trong những năm qua, tại các địa phương có tổ chức lễ hội, những vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn giao thông, giá cả dịch vụ… được chính quyền địa phương và Ban Tổ chức lễ hội quan tâm quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, vẫn còn một số tồn tại diễn ra ở các lễ hội như việc chèo kéo du khách, tăng giá dịch vụ giữ xe, ăn uống, tình trạng ăn xin… đã gây nên những ấn tượng không tốt trong lòng công chúng. 

Đặc biệt hơn, trong quá trình khảo sát, chúng tôi còn ghi nhận thực trạng “bỏ rơi” của một số di tích. Trước nhịp sống đô thị hóa đang diễn ra khá sôi động, bên cạnh phần lớn các miếu, hội quán đang là những “di tích sống”, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương, thì vẫn có một số miếu hàng ngày vẫn rất ít hoạt động hay thậm chí luôn đóng kín cửa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích như các miếu: miếu Quan Thánh trên đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, miếu Phúc Kiến trên đường Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, miếu Phú Nghĩa trên đường Lương Nhữ Học, Quận 5 ít được quan tâm đến. Còn ở Bình Dương, miếu Ông Bổn - Phước An Miếu: khu 7, phường Chánh Nghĩa; miếu Ông Bổn - Phước Võ Điện: khu 9, phường Chánh Nghĩa… và ở một số ngôi miếu khác tương tự, hầu như không có người thăm viếng, ngoại trừ những ngày lễ lớn các dòng họ đến nhang khói. Đây là kết quả của một quá trình tất yếu xuất phát từ nguyên nhân kinh tế - xã hội.
3.2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các miếu, hội quán 

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, gắn với sự quản lý của Nhà nước, các cấp chính quyền, nhà nghiên cứu và cả cộng đồng: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản là việc làm từ nhiều phía: chủ nhân các di tích, cộng đồng, Nhà nước, nhà nghiên cứu và cả khách du lịch…  Hiện nay, mặc dù một số miếu, hội quán đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hay cấp thành phố, nhưng các di tích này cũng chưa được kiểm kê chính thức về mặt những cổ vật. Hơn nữa, các hồ sơ di tích do cơ quan quản lý văn hóa lập ra tuy đã liệt kê khá đầy đủ các di tích cùng hiện vật đi kèm, nhưng lại rất ít nêu lên các giá trị đặc trưng. Các cổ vật chưa được giám định đầy đủ, do đó việc quản lý vẫn chưa đảm bảo tính khoa học. Đã có một số công trình nghiên cứu về các di tích của người Hoa được xuất bản. Dù vậy, việc áp dụng kết quả nghiên cứu trên vào bảo tồn di tích vẫn còn nhiều bất cập. Trong thời gian tới, để có cơ sở pháp lý trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích, các ban ngành chức năng cùng chủ sở hữu các di tích cần phối hợp với nhau. Cần có những chính sách đa dạng, linh hoạt phù hợp với thực tế, hài hòa được quyền lợi của người dân với Nhà nước. Các Sở, Ban ngành liên quan cần chỉ đạo việc thống kê, đề xuất danh sách các di tích có giá trị cần bảo tồn, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đất đai cho di tích. Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo tồn, nhất là đối với các công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa đủ điều kiện công nhận. Hoạt động nghiên cứu khoa học về di tích cũng nên được đẩy mạnh để xác định các giá trị đúng đắn cho các di sản văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh của di sản ra bên ngoài một cách rộng rãi qua các phương tiện truyền thông như sách báo, tạp chí, internet... Tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong bảo tồn di sản. Đầu tư kinh phí để tu bổ, cứu nguy khẩn cấp cho những công trình xuống cấp nghiêm trọng. Hỗ trợ, giúp đỡ các nhóm người Hoa bằng nhiều cách khác nhau để họ có điều kiện tu bổ di tích, chống mối mọt, bảo vệ các hiện vật… 

Bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với hoạt động văn hóa tín ngưỡng, kinh tế và du lịch: Di tích luôn phải là sự cấu thành của các yếu tố như kiến trúc, hiện vật và sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội. Do đó, cần có chiến lược quy hoạch lại cảnh quan di tích, các hoạt động tín ngưỡng, khôi phục các loại hình văn hóa nghệ thuật, các lễ hội của cộng đồng, bảo quản, giữ gìn, kiểm kê, nghiên cứu giá trị những hiện vật cổ gắn với tín ngưỡng của cư dân. Các miếu, hội quán nên được tạo thông thoáng xung quanh và bảo vệ môi trường. Cần quản lý chung mọi sinh hoạt của các miếu, tôn trọng nét đẹp tín ngưỡng tâm linh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Lễ hội Bà Thiên Hậu tại Bình Dương trở thành lễ hội lớn của vùng Nam Bộ. Theo đó đã thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và các khu vực lân cận như: thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai… về tham dự. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là ngành văn hóa, thể thao và du lịch và nhận thức của nhân dân trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Người Hoa ở khu vực Đông Nam Bộ hình thành và phát triển gắn với các đô thị, trung tâm thương mại, làng nghề truyền thống... Cộng đồng người Hoa tại đây chiếm số lượng lớn và đang ngày phát phiển mạnh. Trước tình trạng đó, các miếu Hoa cần trân trọng bảo tồn và phát huy hơn bao giờ hết. Qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa cộng đồng, tạo điều kiện để người Hoa thỏa mãn nhu cầu tâm linh, văn hóa, xã hội và tiếp tục chung sức xây dựng cho sự phát triển của vùng. Các tỉnh, thành phố của khu vực Đông Nam Bộ hiện nay đang trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, việc khai thác các giá trị di sản cho phát triển kinh tế, du lịch cũng trở nên rất quan trọng. Du khách đến với khu vực Đông Nam Bộ không phải chỉ vì muốn ngắm nhìn các khu đô thị mới, những tòa nhà cao tầng mà còn muốn chiêm nghiệm những công trình lịch sử, văn hóa hiện hữu, bề dày văn hóa truyền thống của một vùng đất mà cộng đồng người Hoa cùng các miếu Hoa là một trong những yếu tố cấu thành. Việc phát triển du lịch tại các miếu Hoa cần kết hợp với những giải pháp tổng hợp phát triển du lịch như đầu tư cơ sở hạ tầng phối hợp với các loại hình du lịch khác. Các miếu Hoa cùng các lễ hội của người Hoa cần được bảo tồn và phát huy để trở thành những điểm đến lý tưởng của du khách trong hành trình khám phá vùng đất phương Nam. 
Miếu, hội quán của người Hoa ở khu vực Đông Nam Bộ chính là những công trình kiến trúc đặc sắc, có giá trị lịch sử – văn hoá độc đáo ghi dấu quá trình định cư và phát triển của cộng đồng người Hoa cũng như sự giao lưu văn hóa Việt – Hoa. Các di tích đã hình thành, phát triển cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử hơn 300 năm tại vùng đất này. Qua đó đã góp phần làm đa dạng cho các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa của các cộng đồng cư dân ở vùng đất phương Nam, làm phong phú sắc màu cho bức tranh văn hóa Việt Nam – nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Đồng thời, qua đó còn cho thấy chủ nhân di sản – những người Hoa tha hương đã dần hội nhập và trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đô thị hóa hiện nay của khu vực Đông Nam Bộ, các miếu, hội quán của người Hoa cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nhằm khai thác tốt các giá trị di sản, đem lại lợi ích cả về mặt đời sống tinh thần lẫn vật chất cho cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – du lịch của vùng. 
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